
 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG 
 

Số :         /QĐ-ĐHNT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Khánh Hòa, ngày…… tháng 5 năm 2025 
  

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận trúng tuyển đại học hình thức VLVH năm 2025 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG 

Căn cứ Quyết định số 155/CP ngày 16/8/1966 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành 

lập và quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Trường Thủy sản nay là Trường Đại học Nha Trang; 

Căn cứ Nghị quyết số 32/NQ-ĐHNT ngày 03/12/2024 của Hội đồng trường về việc 

ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Nha Trang; 

Căn cứ Quyết định số 131/QĐ-ĐHNT ngày 06/02/2025 của Hiệu trưởng về việc thành 

lập Hội đồng tuyển sinh, ban thư ký tuyển sinh đại học hình thức vừa làm vừa học năm 2025; 

Căn cứ Quyết định số 497/QĐ-ĐHNT ngày 10/4/2025 của Hiệu trưởng Trường Đại 

học Nha Trang về việc ban hành quy chế tuyển sinh đại học của Trường Đại học Nha Trang; 

Căn cứ Kế hoạch số 143/KH-ĐHNT ngày 14/02/2025 của Hiệu trưởng Trường Đại 

học Nha Trang về việc ban hành kế hoạch tuyển sinh trình độ đại học hình thức vừa làm vừa 

học năm 2025; 

Căn cứ biên bản số: 04/BB-ĐTBD ngày 28/4/2025 về việc xét hồ sơ tuyển sinh lớp đại 

học hình thức vừa làm vừa học năm 2025; 

Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng. 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Công nhận 63 thí sinh trúng tuyển đại học hình thức vừa làm vừa học ngành 

Ngôn ngữ Anh tại cơ sở Trường Cao đẳng Đà Lạt (có danh sách sinh viên kèm theo): 

Điều 2. Trưởng các đơn vị liên quan và sinh viên có tên trong danh sách tại Điều 1 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 2, 

- Lưu VT, ĐTBD. 

 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Quách Hoài Nam 



 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc         

 

Danh sách sinh viên trúng tuyển 
Kèm theo QĐ số:                 /QĐ-ĐHNT ngày         tháng 5 năm 2025 

của Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang 
 

Hệ đào tạo: VLVH (Đại học liên thông từ Đại học)                    Ngành học: Ngôn ngữ Anh (B2) 

Đơn vị: Ngoại ngữ  

Stt 
Mã sinh 

viên 
Họ tên sinh viên Ngày sinh 

Giới 

tính 
Nơi sinh Ghi chú 

1 25TA29201 Nguyễn Thị Quỳnh Anh 20-05-1997 Nữ Lâm Đồng LD25B2TA2 

2 25TA29202 Nguyễn Huy Bách 24-05-1983 Nam Lâm Đồng LD25B2TA2 

3 25TA29203 Dư Thế Chung 29-01-1992 Nam Đồng Nai LD25B2TA2 

4 25TA29204 Phạm Văn Dũng 07-07-1987 Nam Nghệ An LD25B2TA2 

5 25TA29205 Lương Thái Duy 29-10-1989 Nam Lâm Đồng LD25B2TA2 

6 25TA29206 Lâm Thị Giang 16-03-1988 Nữ Nam Định LD25B2TA2 

7 25TA29207 Nguyễn Thị Bích Hà 16-09-1988 Nữ Lâm Đồng LD25B2TA2 

8 25TA29208 Trần Thị Thu Hà 19-12-2001 Nữ Lâm Đồng LD25B2TA2 

9 25TA29209 Nguyễn Thị Ngọc Hân 22-09-1996 Nữ Lâm Đồng LD25B2TA2 

10 25TA29210 Ngô Hồng Hạnh 05-06-1983 Nam Nam Định LD25B2TA2 

11 25TA29211 Hồ Thị Lan Hảo 22-02-2000 Nữ Khánh Hòa LD25B2TA2 

12 25TA29212 Hoàng Thanh Hiếu 15-11-1975 Nữ Thái Nguyên LD25B2TA2 

13 25TA29213 Nguyễn Quỳnh Hương 11-10-1992 Nữ Lâm Đồng LD25B2TA2 

14 25TA29214 Nguyễn Duy Kha 10-01-1993 Nam Lâm Đồng LD25B2TA2 

15 25TA29215 Nguyễn Duy Khoa 26-04-1996 Nam Lâm Đồng LD25B2TA2 

16 25TA29216 Trần Anh Khôi 07-02-1990 Nam Ninh Bình LD25B2TA2 

17 25TA29217 Cao Sao Khuê 07-05-2002 Nữ TT Huế LD25B2TA2 

18 25TA29218 Phan Anh Kim 09-09-1991 Nam Lâm Đồng LD25B2TA2 

19 25TA29219 Lương Mỹ Quỳnh Lam 24-03-1990 Nữ Thái Nguyên LD25B2TA2 

20 25TA29220 Võ Lê Thanh Lâm 29-07-1994 Nam Lâm Đồng LD25B2TA2 

21 25TA29221 Bùi Thị Lan 09-12-1987 Nữ Hải Phòng LD25B2TA2 

22 25TA29222 Nguyễn Thị Mỹ Linh 21-02-1999 Nữ Lâm Đồng LD25B2TA2 

23 25TA29223 Cao Đăng Lĩnh 23-09-1989 Nam Nghệ An LD25B2TA2 

24 25TA29224 Hoàng Vĩnh Lộc 28-03-1985 Nam Thanh Hóa LD25B2TA2 

25 25TA29225 Ngô Thị Trà My 27-06-2002 Nữ Lâm Đồng LD25B2TA2 

26 25TA29226 Trần Hoàng Xuân My 07-10-1998 Nữ Lâm Đồng LD25B2TA2 

27 25TA29227 Trần Nguyễn Thương Nghị 18-11-1983 Nữ Gia Lai LD25B2TA2 

28 25TA29228 Trương Nguyễn Minh Ngọc 15-11-2002 Nữ Hồ Chí Minh LD25B2TA2 

29 25TA29229 Nguyễn Thị Minh Ngọc 09-09-1980 Nữ Nghệ An LD25B2TA2 

30 25TA29230 Đoàn Lê Công Nguyên 15-10-1995 Nam Lâm Đồng LD25B2TA2 

31 25TA29231 Cao Thị Thanh Nhàn 27-06-1994 Nữ Lâm Đồng LD25B2TA2 

32 25TA29232 Cao Thị Yến Nhạn 24-01-1989 Nữ Lâm Đồng LD25B2TA2 

33 25TA29233 Nguyễn Gia Quỳnh Như 18-01-2001 Nữ Lâm Đồng LD25B2TA2 

34 25TA29234 Phạm Nguyễn Duy Phương 08-04-1985 Nam Lâm Đồng LD25B2TA2 

35 25TA29235 Nguyễn Phạm Ngọc Quyên 05-10-2000 Nữ Lâm Đồng LD25B2TA2 

36 25TA29236 Nguyễn Thị Như Quỳnh 01-08-2002 Nữ Nghệ An LD25B2TA2 

37 25TA29237 Nguyễn Xuân Tân 12-12-1989 Nam TT Huế LD25B2TA2 



 

38 25TA29238 Đinh Thị Thắm 05-09-1990 Nữ Thái Bình LD25B2TA2 

39 25TA29239 Mai Xuân Thảo 16-12-1986 Nam Khánh Hòa LD25B2TA2 

40 25TA29240 Nguyễn Văn Thiều 07-09-1987 Nam Thanh Hóa LD25B2TA2 

41 25TA29241 Lê Trần Minh Thuận 16-07-1987 Nam Lâm Đồng LD25B2TA2 

42 25TA29242 Tôn Thị Thúy 04-12-1987 Nữ Hà Tĩnh LD25B2TA2 

43 25TA29243 Nguyễn Thị Bích Thủy 26-08-1983 Nữ Lâm Đồng LD25B2TA2 

44 25TA29244 Cao Huy Tiên 18-12-1996 Nam Lâm Đồng LD25B2TA2 

45 25TA29245 Đinh Như Tiến 02-06-1988 Nam Bạc Liêu LD25B2TA2 

46 25TA29246 Lê Văn Toàn 30-12-1982 Nam Quảng Bình LD25B2TA2 

47 25TA29247 Phạm Ngọc Trâm 09-07-1998 Nữ Lâm Đồng LD25B2TA2 

48 25TA29248 Phạm Thị Hà Trang 28-05-1993 Nữ Lâm Đồng LD25B2TA2 

49 25TA29249 Trần Thị Thùy Trang 02-01-1998 Nữ Lâm Đồng LD25B2TA2 

50 25TA29250 Hoàng Thị Trang 21-08-1988 Nữ Bắc Giang LD25B2TA2 

51 25TA29251 Trần Kiều Trinh 06-08-2002 Nữ Lâm Đồng LD25B2TA2 

52 25TA29252 Lê Văn Trọng 13-08-1992 Nam Quảng Trị LD25B2TA2 

53 25TA29253 Lưu Văn Trung 23-06-1995 Nam Lâm Đồng LD25B2TA2 

54 25TA29254 Nguyễn Văn Trung 10-12-1995 Nam Lâm Đồng LD25B2TA2 

55 25TA29255 Lê Quốc Tuấn 18-01-1995 Nam Lâm Đồng LD25B2TA2 

56 25TA29256 Trần Phương Uyên 14-11-1997 Nữ Đà Nẵng LD25B2TA2 

57 25TA29257 Trần Nguyễn Tố Uyên 24-02-1998 Nữ Lâm Đồng LD25B2TA2 

58 25TA29258 Lê Thị Thanh Vân 21-04-1989 Nữ Lâm Đồng LD25B2TA2 

59 25TA29259 Phạm Nguyễn Đình Văn 17-02-1993 Nam Lâm Đồng LD25B2TA2 

60 25TA29260 Trần Thị Xuyến 27-01-1981 Nữ Hà Nam LD25B2TA2 

61 25TA29261 Đỗ Quốc Phong 21-11-1984 Nam Lâm Đồng LD25B2TA2 

62 25TA29262 Trần Diệp Mỹ Dung 30-05-1991 Nữ Lâm Đồng LD25B2TA2 

63 25TA29263 Lê Tuấn Dũng 22-11-1989 Nam Thanh Hóa LD25B2TA2 

 Danh sách gồm có 63 sinh viên. 
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